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DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 
 

STT Ký hiệu Chú thích 

1 NLMT Năng lượng mặt trời 

2 PMT Pin mặt trời 

3 BĐK Bộ điều khiển 

4 BBĐ Bộ biến đổi 

5 DC-DC Bộ biến đổi một chiều- một chiểu 

6 DC-AC Bộ biến đổi một chiều- xoay chiều 

7 PV Tế bào quang điện 

8 MPPT Maximum Power Point Tracking 

9 PWM Pules- With- Modulation 

10 CB- PWM Carrier Based Pulse With 

11 ZSS Zero sequence signal 

12 SVM Space vector Modulation 

13 CC Current Control 

14 VC Voltage Control 

15 VSI Voltage Source Inverter 

16 IN Cường độ bức xạ mặt trời (w/m
2
) 

17 UPV, IPV Điện áp và dòng điện của dàn pin mặt trời 

18 Igc Dòng quang điện (A) 

19 I0 Dòng bão hòa (A) 

20 q Điện tích của điện tử; q= 1,6.10
-19

 (C) 

21 K Hằng số Boltzman (J/K) 

22 TC Nhiệt độ làm việc của tế bào quang điện (
0
K) 

23 ID, UD Dòng điện (A), điện áp trên diode (V) 

24 ISC (Short circuit current): Dòng điện ngắn mạch 

của PV 
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25 UOC Điện áp hở mạch của Pin mặt trời 

26 G Bức xạ mặt trời (Kw/m
2
) 

27 D Hệ số làm việc 

28 Ton Thời gian khóa K mở 

29 T Chu kỳ làm việc của khóa 

30 fDC Tần số đóng cắt 

31 IL1, IL2 Dòng điện của cuộn cảm L1, L2 

32 UC1, UC2 Điện áp trên tụ C1, C2 

33 tK Thời điểm lấy mẫu 

 


